
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đội 3, Thôn Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

0106907373

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

2. Trồng cây ăn quả 0121

3. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

4. Chăn nuôi gia cầm
Chi tiết: 
- Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm;
- Chăn nuôi gà;
- Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng;

0146

5. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

6. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

7. Sản xuất giống thuỷ sản 0323

8. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

9. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

10. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

11. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

12. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

13. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

14. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

15. Sản xuất giày dép 1520

16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường) 

5510

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAM VIET TRADING SERVICES AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 043.6770010
Email:

Fax:
Website:
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17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán lẻ đèn và bộ đèn; 

4759

18. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của 
trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)

4764

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường) 

5610

20. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

21. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường) 

5630

22. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

23. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
 - Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống);
- Bán buôn xe có động cơ khác: Ô tô chở khách loại trên 12 
chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng như xe cứu thương; Ô tô vận 
tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh, rơ-moóc 
và bán rơ-moóc; Ô tô chuyên dụng: xe chở rác, xe quét đường, 
xe phun nước, xe trọng bê tông...; Xe vận chuyển có hoặc 
không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ loại dùng trong nhà máy, 
kho hàng, bến cảng, sân ga xe lửa. 

4511

24. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
 - Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống);
- Đại lý xe có động cơ khác: Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ 
ngồi; Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông 
lạnh; rơ-moóc và bán rơ-moóc; Ô tô chuyên dụng: xe bồn, xe 
cứu hộ, xe cứu hỏa, xe chở rác, xe quét đường, xe phun tưới, 
xe trộn bê tông, xe chiếu chụp X-quang;

4513

25. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: 
Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ô 
tô và xe có động cơ khác.

4530

26. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
Đại lý;

4610
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27. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: 
- Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác;
- Bán buôn hoa và cây: các loại hoa và cây trồng, kể cả cây 
cảnh và các loại dùng để làm giống;
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thuỷ sản;

4620

28. Bán buôn thực phẩm 4632

29. Bán buôn đồ uống 4633

30. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: 
- Bán buôn hàng may mặc;
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối 

4641

31. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649

32. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

34. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ;
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống;

4773

35. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch;

4932

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

37. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động môi giới thương mại;

7490

38. Cho thuê xe có động cơ 7710

39. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130(Chính)
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1.000.000.000 VNĐ

40. (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 011658794

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2, Hẻm 1/33/20 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đọi 3, Thôn Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

PHẠM QUANG THÁI Nam
26/06/1971 Kinh Việt Nam

21/04/2010 Công an TP HN

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHẠM QUANG THÁI Nam

26/06/1971 Kinh Việt Nam

011658794
21/04/2010 Công an TP HN

Số 2, Hẻm 1/33/20 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Đọi 3, Thôn Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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